	TRƯỜNG THCS LONG BIÊN

Tổ: Tự Nhiên
	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

Môn: Hóa học 8

Tiết theo PPCT: 70
Thời gian: 45phút

Năm học: 2017 – 2018
Ngày kiểm tra: 21/4/2018



I.Mục đích yêu cầu:

1.Kiến thức:

- Nắm được tính chất của hiđro, oxi, nước.
-  Phân biệt được sự cháy và sự oxi hóa chậm
- Phân loại các hợp chất:  oxit, axit, bazơ, muối

- Phân biệt được chất tan, dung môi, dung dịch. Công thức tính nồng độ C%, CM.
2. Kỹ năng:

- Kỹ năng viết PTHH

- Kỹ năng tính toán hóa học

- Kỹ năng vận dụng kiến thức giải quyết vấn đề thực tiễn.

3. Thái độ:

- Lòng say mê môn học
- Giáo dục ý thức tự giác làm bài, trung thực trong kiểm tra.
II/ Ma trận
	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng


	Vận dụng cao
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Oxi - Không khí
	 1
  0,5đ                             
	
	
	1
     1đ
	
	
	
	
	2

1,5

	Hidro – Nước
	
	
	
	2
     2đ
	
	1
  1,25đ
	
	
	3

3,25

	Các loại PƯHH
	1
0,5đ
	
	
	
	
	     
	
	
	1
0,5

	Axit- Bazơ- Muối
	1
0,5đ
	
	
	
	
	1
 0,75đ
	
	
	2
1,25

	Dung dịch- Nồng độ dung dịch
	3
1,5đ
	
	
	1
     1đ
	
	1
   0,5đ
	
	1
  0,5đ
	6

3,5

	Tổng

	6
            3
	4
            4
	3
            2,5
	1
          0,5
	14
   10
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 ĐỀ 1                                                                   

I.Trắc nghiệm(3 điểm) 

 Hãy chọn chữ cái đứng trước đáp án đúng và viết vào bài kiểm tra

Câu 1(0,5đ): Chất khí có trong không khí làm cho đồ dùng bằng kim loại sắt bị gỉ là:
A.   H2                        B.   CO2                         C.   O2                       D.   SO2
Câu 2(0,5đ). Phản ứng nào dưới đây thuộc loại phản ứng phân hủy ?

A. CO2 + Ca(OH)2            CaCO3 +  H2O               B. CaO +  H2O             Ca(OH)2

C. 2KMnO4    t0      K2MnO4 + MnO2 + O2             D. CuO + H2    t0       Cu + H2O                   Câu 3(0,5đ). Nhóm các chất nào sau đây đều là muối ?

A. NaOH, HCl, Ca(OH)2,     
              B. CaCO3, NaCl,  K2SO4 
C. MgCl2, NaHCO3, Ca(NO3)2
              D. NaOH, Ca(OH)2, MgO 

Câu 4(0,5đ). Khi hòa tan Na2SO4 vào nước thì:
A. Na2SO4 là dung môi.                                       B. nước là dung dịch.

C. Nước là chất tan.                                             D. Na2SO4 là chất tan.

Câu 5(0,5đ). Hòa tan hoàn toàn 50gam muối ăn (NaCl) vào 200g nước ta thu được dung dịch có nồng độ là

A. 15%      
 
B. 25%                       C. 20%     


D. 28%

Caâu 6(0,5đ): Hoøa tan 5,6g KOH vaøo nöôùc ñöôïc 2 lít dung dòch A. Noàng ñoä mol/l cuûa dung dòch A laø

A. 0,05M.
               B. 0,01M               C. 0,1M.
                    D. 1M.

II.Tự luận: (7 điểm)

Câu 1(2đ). Hoàn thành các phương trình hóa học sau:

              KMnO4                   O2                CuO                H2O               H2SO4
Câu 2(2đ).  Bằng phương pháp hóa học hãy nêu cách nhận biết các chất rắn màu trắng đựng trong các lọ mất nhãn: Na2O; P2O5; NaCl

Câu 3(3đ). Cho 1,86 g Natri oxit tác dụng với nước thu được 250 ml dung dịch natrihiđroxit.

a.Viết phương trình phản ứng xảy ra?

b.Tính nồng độ mol của dung dịch thu được?

c.Tính thể tích khí CO2 (đktc) vừa đủ tác dụng với dung dịch trên để tạo thành muối Na2CO3  và  H2O ?

( Na= 23; O= 16; H =1; C= 12; K =39)
HƯỚNG  DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM (ĐỀ 1)

I.TRẮC NGHIỆM (3Đ): Mỗi câu chọn đúng và đủ đáp án được 0,5 điểm:
	Câu
	1 (0,5đ)
	2 (0,5đ)
	3 (0,5đ)
	4 (0,5đ)
	5 (0,5đ)
	6 (0,5đ)

	Đáp án
	C
	C
	B,C
	D
	C
	A


II.TỰ LUẬN: (7Đ)
	Câu
	Nội dung hướng dẫn chấm
	Điểm

	Câu 1(2đ)
	    2KMnO4    [image: image2.png]


   K2MnO4  + MnO2    +    O2
	0,5 

	
	    O2   +   2Cu   [image: image4.png]


  2CuO
	0,5 

	
	   CuO   +  H2    [image: image6.png]


  Cu   +   H2O
	0,5 

	
	    H2O   +  SO3 [image: image8.png]


   H2SO4   
	0,5 

	Câu 2
(2,0đ)
	-Lấy mỗi lọ một ít vào ống nghiện và đánh dấu.

- Thêm nước vào 3 ống nghiệm, lắc đều.

- Lần lượt thử bằng quỳ tím nếu:

+ Quỳ tím [image: image10.png]


 xanh [image: image12.png]


 dd NaOH [image: image14.png]


 lọ ban đầu đựng Na2O
PTHH:    Na2O + H2O [image: image16.png]


  2NaOH  
+ Quỳ tím [image: image18.png]


 đỏ [image: image20.png]


 dd H3PO4 [image: image22.png]


 lọ ban đầu đựng P2O5
PTHH:  P2O5  + H2O [image: image24.png]


 H3PO4
Còn lại là NaCl
	0,25 

0,25 

0,25 
0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

	Câu 3
(3đ)
	a. Viết PTHH:     Na2O  +  H2O   [image: image26.png]


 2NaOH   (1)
	1,0 

	
	b. n Na2O  =  0,03 mol

   - Theo PTHH (1) ta có: 

   nNaOH = 2 n Na2O  =  2.0,03 = 0,06 mol

=> CM NaOH = 0,06/ 0,25 = 0,24 M
	0,25
0,25

0,5

	
	c. – PTHH: CO2  + 2NaOH   [image: image28.png]


  Na2CO3   +   H2O    (2)

Theo (1) và (2) => n CO2 = ½ nNaOH =1/2 .0,06 = 0.03 mol

=> V CO2(đktc) = 0,03. 22,4 = 0,672 (l)
	0,5

0,25
0,25


 BGH duyệt



Nhóm trưởng

       GV ra đề

Hoàng Thị Tuyết
                Đào Thị Thanh Mai            Đào Thị Thanh Mai
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 ĐỀ 2                                                                   

I. TRẮC NGHIỆM (3Đ) 
Hãy chọn chữ cái đứng trước đáp án đúng và viết vào bài kiểm tra
Câu 1(0,5đ). Để dập tắt đám cháy do xăng dầu người ta có thể dùng:

A.Nước                  B. Cát                  C. Chăn ướt               D. Bình xịt khí hidro
Câu 2(0,5đ). Phản ứng nào dưới đây thuộc loại phản ứng hóa hợp ?

A. CO2 + Ca(OH)2    t0      CaCO3 +  H2O          B. CaO +  H2O             Ca(OH)2

C. 2KClO3    t0      2KCl  +3 O2                           D. CaCO3    t0      CaO + CO2                   Câu 3(0,5đ). Nhóm các chất nào sau đây đều là bazơ ?
A. KOH, Al(OH)3, Cu(OH)2,     
             B. CaCO3, NaCl,  H2SO4 
C. MgCl2, NaHCO3, Ca(NO3)2
                       D. NaOH, Ca(OH)2, Mg(OH)2 

Câu 4(0,5đ). Khi hòa tan NaCl vào nước thì:
A. NaCl  là dung môi.                                     B. Nước là dung dịch.

C. Nước là chất tan.                                        D. NaCl  là chất tan
Câu 5(0,5đ). Hòa tan hoàn toàn 30gam muối ăn (NaCl) vào 270g nước ta thu được dung dịch có nồng độ là

A. 10%      
 
B. 15%                                C. 20%     


D. 25%
Caâu 6(0,5đ): Hoøa tan 6,2g Na2O vaøo nöôùc ñöôïc 2 lít dung dòch A. Noàng ñoä mol/l cuûa dung dòch A laø

A. 0,05M.
B. 0,01M.
C. 0,1M.
D. 1M.

II. Tự luận: (7 điểm)
Câu 1(2đ). Hoàn thành các phương trình hóa học sau:

             KClO3              O2                Fe3O4                Fe                  FeSO4

Câu 2(2đ). ).  Bằng phương pháp hóa học hãy nêu cách nhận biết các chất rắn màu trắng đựng trong các lọ mất nhãn: K2O; P2O5; NaCl

Câu 3(3đ). Cho 0,23 g Natri  tác dụng với nước thu được 250 ml dung dịch natrihiđroxit.

a.Viết phương trình hóa học cho phản ứng xảy ra?

b.Tính nồng độ mol của dung dịch thu được?

c.Tính thể tích khí CO2 (đktc) vừa đủ tác dụng với dung dịch trên để tạo thành muối Na2CO3  và  H2O ?

( Na= 23; O= 16; H =1; C= 12)
HƯỚNG  DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM (ĐỀ 2)
I.TRẮC NGHIỆM (3Đ): Mỗi câu chọn đúng và đủ đáp án được 0,5 điểm:
	Câu
	1 (0,5đ)
	2 (0,5đ)
	3 (0,5đ)
	4 (0,5đ)
	5 (0,5đ)
	6 (0,5đ)

	Đáp án
	B,C
	B
	A,D
	D
	A
	C


II. TỰ LUẬN (7Đ)
	Câu
	Nội dung hướng dẫn chấm
	Điểm

	Câu 1

(2đ)
	    2KClO3    [image: image30.png]


   2KCl    +    3O2
	0,5 

	
	    2O2   +   3Fe   [image: image32.png]


 Fe3O4
	0,5 

	
	   Fe3O4   +  4H2    [image: image34.png]


  3 Fe   +   4H2O
	0,5 

	
	    Fe   +  H2SO4 [image: image36.png]


 FeSO4   + H2
	0,5 

	Câu 2
(2đ)
	-Lấy mỗi lọ một ít vào ống nghiện và đánh dấu.

- Thêm nước vào 3 ống nghiệm, lắc đều.

- Lần lượt thử bằng quỳ tím nếu:

+ Quỳ tím [image: image38.png]


 xanh [image: image40.png]


 dd KOH [image: image42.png]


 lọ ban đầu đựng  K2O
PTHH:    K2O + H2O [image: image44.png]


  2KOH  
+ Quỳ tím [image: image46.png]


 đỏ [image: image48.png]


 dd H3PO4 [image: image50.png]


 lọ ban đầu đựng P2O5
PTHH:  P2O5  + H2O [image: image52.png]


 H3PO4
Còn lại là NaCl
	0,25 

0,25 
0,25 
0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

	Câu 3
(3đ)
	a. Viết PTHH:     2Na  +  2H2O   [image: image54.png]


 2NaOH  + H2  (1)
	1, 0 

	
	b. n Na  =  0,01 mol

   - Theo PTHH (1)ta có: 

   nNaOH =  n Na  =  0,01 mol

=> CM NaOH = 0,01/ 0,25 = 0,04 M
	0,25
0,25
0,5

	
	c. – PTHH: CO2  + 2NaOH   [image: image56.png]


  Na2CO3   +   H2O    (2)

Theo (1) và (2) => n CO2 = ½ nNaOH =1/2 .0,01 = 0.005 mol

=> V CO2(đktc) = 0,005. 22,4 = 0,112 (l)
	0,5

0,25
0,25


BGH duyệt



Nhóm trưởng

       GV ra đề

Hoàng Thị Tuyết
                Đào Thị Thanh Mai            Đào Thị Thanh Mai
